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	GIÁM THỊ 1


	GIÁM THỊ 2




	   .../ 4đ         II. ĐỌC THẦM: ( 4 điểm) - Thời gian: 25 phút

	
	Em đọc thầm bài “ Câu chuyện về giọt nước ” và làm các bài tập sau:

Khoanh  tròn vào chữ cái (A,B,C) đặt trước ý trả lời đúng: (Câu 1, 2, 3, 5, 6, 8): 


	  …/ 0,5đ


	Câu 1: Câu chuyện trên có bao nhiêu nhân vật? Mức 1
A. 4
B. 5
C. 6

	  …/ 0,5đ


	Câu 2: Bác Mặt Trời đã giải thích cho mọi người hiểu giọt nước là của ai? Mức 1 
A. Cô Sen Hồng, chị Gió, cô Mây Hồng, cô Mưa.

B. Chị Gió, cô Mây Hồng, cô Mưa, bác Mặt Trời, cô Sen Hồng.

C. Bác Mặt Trời, chị Gió, cô Mây Hồng, cô Mưa.

	  …/ 0,5đ


	Câu 3: Những sự vật trong câu chuyện trên được nhân hóa bằng cách nào? Mức 2
A. Gọi sự vật bằng những từ dùng để gọi người.
B. Dùng những từ chỉ hoạt động của người để tả sự vật.
C. Cả A và B đều đúng.


	…/ 0,5đ
	Câu 4:  Đặt mình vào vai giọt nước, em hãy viết 1 câu cảm ơn các nhân vật khác trong câu chuyện. Mức 3
…………………………………………………………………………………..

	   …/0,5đ


	Câu 5: Những từ ngữ nói về kết quả thi đấu thể thao là: Mức 1
A. Thua, thắng, hòa.

B. Tiếp sức, chạy nhanh, đoạt giải.
C. Bóng đá, đua xe đạp, nhảy cao.


	…/0,5đ        

         
	Câu 6: Câu văn nào dưới đây có dấu phẩy được đặt đúng vị trí ? Mức 1
A. Trước khi hết một đời cây hoa, cải càng đẹp rực rỡ, trong mưa xuân.
B. Trước khi hết một đời cây hoa cải, càng đẹp rực rỡ trong mưa xuân.
C. Trước khi hết một đời cây, hoa cải càng đẹp rực rỡ trong mưa xuân.


	        ../0,5đ
	Câu 7: Đặt một câu có bộ phận câu trả lời câu hỏi “Bằng gì?”: Mức 2
…………………………………………………………………………………..


	…/0,5đ
	Câu 8: Cho đoạn văn: “Trống Choai là một cậu gà đẹp trai. Bộ cánh của cậu lúc nào cũng bóng mượt, cái mào đỏ chói lắc lư rất kiêu ngạo. Mới tờ mờ sớm, cậu ta đã vươn cổ gáy inh ỏi cả một vùng…” 

          Những từ ngữ dùng để chỉ đặc điểm khi tả con gà trống trong đoạn văn trên là: Mức 1
A. Đẹp trai, kiêu ngạo, bóng mượt.
B. Bộ cánh, cậu gà, cái mào.
C. Lắc lư, bộ cánh, inh ỏi.


